
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 4, Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

27/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU TÁO MÈO CHÂU TRẮNG

3502431125

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)

4659

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn rau, 
quả; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn cà 
phê.

4632

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ rau, quả trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU TÁO MÈO CHÂU 
TRẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

7. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

10. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: Sản xuất rượu vang táo mèo châu trắng; Sản xuất rượu 
từ chiết xuất của nho; Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng 
không qua chưng cất rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật 
ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn; Pha chế 
các loại rượu vang; Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp

1102

11. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế 
các loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ 
uống hỗn hợp...; Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất; Sản 
xuất rượu mạnh trung tính

1101

12. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5621

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

16. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket), Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, nước ngọt, có 
hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước cam, chanh, 
nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước 
tinh khiết đóng chai khác; Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn 
ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn.

4723
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 990.000

18. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn gồm: Bán buôn rượu mạnh, 
Bán buôn rượu vang, Bán buôn bia, Bán buôn rượu vang và 
bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn; Bán 
buôn đồ uống không có cồn Nhóm này gồm: Bán buôn đồ 
uống nhẹ không chứa cồn, nước ngọt, có hoặc không có ga 
như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; 
Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633(Chính)

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biếnBán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh

4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại

4669

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM LONG 
CHÂU

215/11/8A Ba Cu, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

326.700 3.267.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 326.700 3.267.000.000 33,000

0310650046
07

2 PHẠM 
HOÀNG 
TRUNG

215/11/8A Ba Cu, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

336.600 3.366.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 336.600 3.366.000.000 34,000

0770890016
54
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3 NGUYỄN 
QUỐC THÁI 

251 Ba Cu, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

326.700 3.267.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 326.700 3.267.000.000 33,000

273208443

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077089001654
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 215/11/8A Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 215/11/8A Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOÀNG TRUNG Nam

04/05/1989 Kinh Việt Nam

07/05/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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